
Phòng thi số:

STT
Số báo 

danh
Ngày sinh Học sinh trường

Giới 

tính
Ghi chú

1 624026 BÙI QUỐC KHÁNH 02/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

2 624027 LÊ TRƯƠNG BẢO KHÁNH 16/11/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

3 624028 HUỲNH KHÁNH KHÔI 22/08/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

4 624029 NGUYỄN MẬU TUẤN KIỆT 25/08/2012 TH Tân Bình Nam

5 624030 UNG THỊ THANH LAM 22/10/2012 TH An Lợi Nữ

6 624031 NGUYỄN YẾN LINH 15/06/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

7 624032 CHÂU KHÁNH LONG 09/07/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

8 624033 HOÀNG PHI LONG 27/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

9 624034 NGUYỄN THÀNH LONG 15/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

10 624035 ĐƯỜNG THỊ PHƯƠNG LY 31/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

11 624036 NGUYỄN THI KIM NA NA 24/12/2012 TH An Lợi Nữ

12 624037 TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 05/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

13 624038 LÊ THỊ BẢO NGỌC 06/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

14 624039 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 29/09/2012 TH Tân Bình Nữ

15 624040 NGUYỄN HỒ KHÁNH NGỌC 17/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

16 624041 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 27/03/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

17 624042 NGUYỄN DUY HẠNH NGUYÊN 23/10/2012 TH Tân Bình Nữ

18 624043 HOÀNG QUỲNH NHI 04/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

19 624044 HUỲNH BẢO NHƯ 08/06/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

20 624045 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG OANH 29/07/2012 TH An Lợi Nữ

21 624046 TRẦN NGỌC PHÁT 13/05/2012 TH Trần Văn Ơn Nam

22 624047 LÊ ĐÌNH NAM PHONG 05/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

23 624048 NGÔ XUÂN PHÚC 29/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

24 624049 PHẠM THỊ KIM PHỤNG 16/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

25 624050 PHẠM NHƯ QUỲNH 22/11/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

Danh sách này gồm 25 thí sinh./.
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